
TT Mã số SV Họ và tên Số tài khoản Ngày sinh Loại HB
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2 17021090 Đỗ Đình Trường #N/A 16/11/1999 Xuất sắc 5,500,000

3 17021156 Nguyễn Thị Huệ #N/A 18/09/1999 Xuất sắc 5,500,000

4 17021011 Lại Quang Thái #N/A 20/06/1999 Xuất sắc 5,500,000

7 17021154 Trần Huy Hoàng #N/A 18/01/1999 Xuất sắc 5,500,000

8 17020009 Nguyễn Anh Khoa #N/A 27/09/1999 Xuất sắc 5,500,000

9 17020567 Đào Việt Anh #N/A 19/04/1999 Xuất sắc 5,500,000

11 17020912 Nguyễn Ngọc Nam #N/A 15/12/1999 Xuất sắc 5,500,000

12 17020997 Vũ Ngọc Sáng #N/A 11/06/1999 Xuất sắc 5,500,000

17 17021194 Nguyễn Khả Quang Huy #N/A 28/08/1999 Xuất sắc 5,500,000

19 17020697 Nguyễn Minh Đức #N/A 14/01/1999 Xuất sắc 5,500,000

22 17020851 Dương Ngọc Linh #N/A 14/10/1999 Xuất sắc 5,500,000

25 17021091 Nguyễn Văn Trường #N/A 14/09/1999 Xuất sắc 5,500,000

26 17020608 Nguyễn Duy Chiến #N/A 11/09/1999 Xuất sắc 5,500,000

28 17021126 Nguyễn Đức Việt #N/A 26/01/1999 Xuất sắc 5,500,000

31 17020572 Lê Tuấn Anh #N/A 04/03/1999 Xuất sắc 5,500,000

32 17021138 Nguyễn Tuấn Vũ #N/A 21/05/1999 Xuất sắc 5,500,000

33 17020612 Phạm Văn Chính #N/A 13/06/1999 Xuất sắc 5,500,000

34 17021082 Bùi Thị Kiều Trinh #N/A 29/09/1999 Xuất sắc 5,500,000

35 17020781 Phan Lương Huân #N/A 04/03/1997 Xuất sắc 5,500,000

36 17020901 Trần Đức Minh #N/A 06/09/1999 Xuất sắc 5,500,000

37 17020934 Nguyễn Tuấn Ngọc #N/A 03/11/1999 Xuất sắc 5,500,000

38 17020875 Phùng Thị Tuyết Mai #N/A 23/04/1999 Xuất sắc 5,500,000

39 17021389 Đỗ Thiện Hợp #N/A 14/04/1999 Xuất sắc 5,500,000

40 17020919 Vũ Hải Nam #N/A 22/07/1999 Xuất sắc 5,500,000

41 17021172 Nguyễn Thị Hà #N/A 20/03/1999 Xuất sắc 5,500,000

43 17020846 Vũ Văn Lâm #N/A 01/09/1999 Xuất sắc 5,500,000
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45 17020170 Nguyễn Quang Minh #N/A 10/04/1998 Xuất sắc 5,500,000

46 17020962 Trần Hồng Phúc #N/A 01/02/1999 Xuất sắc 5,500,000

48 17020974 Cao Xuân Quang #N/A 18/03/1999 Xuất sắc 5,500,000

49 17020946 Đỗ Văn Nhị #N/A 16/10/1999 Xuất sắc 5,500,000
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1 17020441 Bùi Thái Trung #N/A 27/07/1999 Xuất sắc 5,500,000

3 17020412 Trần Quang Sơn #N/A 18/09/1999 Xuất sắc 5,500,000

5 17020371 Đào Sĩ Mão #N/A 03/05/1999 Giỏi 5,150,000

6 17020408 Triệu Thị Quỳnh #N/A 06/05/1999 Giỏi 5,150,000

8 17020372 Bành Đức Minh #N/A 25/07/1999 Giỏi 5,150,000

9 17020389 Vũ Tú Nguyên #N/A 31/07/1999 Giỏi 5,150,000

10 17020392 Nguyễn Yến Nhi #N/A 11/01/1999 Giỏi 5,150,000

8 17020470 Vũ Văn Tuyến #N/A 08/07/1999 Giỏi 5,150,000

9 17020307 Lê Văn Hồng #N/A 10/08/1998 Giỏi 5,150,000

10 17020423 Nguyễn Như Thạo #N/A 26/02/1998 Giỏi 5,150,000

12 17020339 Nguyễn Duy Khánh #N/A 23/03/1999 Giỏi 5,150,000

13 17020440 Nguyễn Thùy Trang #N/A 07/10/1999 Giỏi 5,150,000

14 17020478 Phùng Thị Yến #N/A 21/01/1999 Giỏi 5,150,000

15 17020382 Phạm Minh Nam #N/A 16/09/1999 Giỏi 5,150,000
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